法句經


(Kinh Pháp Cú 219)
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久 cửu: lâu (TT, 3 nét, bộ phiệt 丿); 異 dị: khác, khác nhau (TT, 12 nét, bộ điền 田);鄉 hương: làng quê (DT, 12 nét, bộ ấp 邑,阝); 自 tự: bởi, từ (GT, 6 nét, bộ tự 自); 處 xứ: nơi, chỗ (DT, 9 nét, bộ hổ 虍); 歸 quy: về (Đgt, 18 nét, bộ chỉ 止); 親 thân: người thân, quen biết (DT, 16 nét, bộ kiến 見); 友 hữu: bạn (DT, 4 nét, bộ hựu 又); 與 dữ: và (LT, 13 nét, bộ cữu 臼); 歡 hoan: hân hoan, vui mừng (TT, 22 nét, bộ khiếm 欠); 迎 nghinh: chờ, đón (Đgt, 8 nét, bộ sước 辵 , 辶); 彼 bỉ: kẻ kia, người ấy (Đại từ, 8 nét, bộ xích 彳)
Tích chuyện gia-chủ Nan-đi-gia.

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại vườn Lộc-uyển, gần thành Ba-la-nại, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập đến gia-chủ Nan-đi-gia. Nan-đi-gia là một gia-chủ rất giàu-có ở thành Ba-la-nại. Sau khi nghe Đức Phật giảng về công-đức lập chùa-chiền để cúng-dường cho chư Tăng, Nan-đi-gia liền xuất tiền ra mướn công-nhơn xây-dựng ngôi Đại-tu-viện tại vườn Lộc-uyển. Cơ-sở kiến-trúc thật đồ-sộ, lầu tháp nóc nhọn cao vút, đầy đủ bàn-ghế, phòng ốc trang-hoàng rực-rỡ. Sau khi Đại-tu-viện được dưng-cúng lên Đức Phật, thì một lâu-đài nguy-nga, tráng-lệ nổi lên trên cõi Trời Đao-lợi, dành riêng cho Nan-đi-gia.

Một hôm, Tôn-giả Đại-Mục-kiền-liên vận-dụng phép thần-thông lên cõi Trời Đao-lợi, nhìn thấy lâu-đài tráng-lệ dành sẵn cho Nan-đi-gia, khi trở về,

mới đến bạch Phật: "Bạch Thế-tôn, phải chăng những người đã có công-đức to-lớn cúng-dường, được dành sẵn lâu-đài tráng-lệ trên cõi Trời Đao-lợi?" Đức Phật bảo: "Nầy Mục-kiền-liên, sao ông còn lại hỏi? Ông chẳng thấy ngôi lâu-đài nguy-nga trên cõi Trời Đao-lợi dành sẵn cho Nan-đi-gia, người đã dưng-cúng Đại-tu-viện nầy ở vườn Lộc-uyển đó hay sao? Chư Thiên trên cõi Trời Đao-lợi đang chờ ngày đón tiếp Nan-đi-gia, như những thân-nhơn chờ ngày người bà-con đi xa trở về. Những người làm điều thiện, khi lià bỏ cõi trần nầy, sẽ được chư Thiên trên cõi Trời Đao-lợi đón tiếp nồng-hậu." Rồi Đức Phật nói lên hai bài Kệ sau đây:
Người rời nhà từ lâu xa vắng,
Nay quay trở lại đặng an-toàn.
Bà con, bè-bạn hân-hoan
Đón mừng người ấy bình-an trở về. (Kệ số 219.)

Cũng vậy, người chuyên bề hành thiện

Trải từ đời trước đến đời sau,

Quả lành chờ sẵn đón chào

Như mừng người bạn đi lâu mới về.(Kệ số 220.)
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện:

Tích chuyện thuật lại việc người gia-chủ Nan-đi-gia xây chùa ở vườn Lộc-uyển, được dành sẵn lâu-đài tráng-lệ trên cõi Trời Đao-lợi. 

Ý-nghĩa của Tích chuyện là, hễ làm lành thì quả lành chờ sẵn, cũng như bà-con chờ đón người thân đi xa trở về. Việc thiện, cũng như điều ác, một khi đã làm, thì kết-quả, tốt hay xấu, sẽ chờ sẵn, khi đủ dịp sẽ trỗ ra; đó là Luật Nhơn-quả.

(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 219 và 220:

Hai bài Kệ thật ra chỉ là một bài, nói về quả-báo lành đang chờ ngày trỗ quả đến cho người đã hành-thiện. Nên lưu-ý hai câu: "Người chuyên bề hành-thiện, Trải từ đời trước đến đời sau", và nhớ rằng, quả-báo lành tuy nay chưa xảy ra, nhưng sớm muộn chi cũng có ngày trỗ quả, vậy cứ chuyên-tâm làm lành, phước sẽ đến về sau, chẳng mất
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Phiên âm:�
Dịch nghĩa:�
Dịch thơ:�
�
Cửu khách dị hương giả


Tự viễn xứ an quy


Thân hữu dữ tri thức


Hoan hỷ nhi nghinh bỉ.�
Người khách ly hương lâu ngày, từ phương xa trở về an ổn,


được bà con thân hữu đón mừng.�
Bao lâu xa cố hương,


Ngày về được an khương,


Bà con và bạn hữu,


Mừng đón người thân thương.�
�


































































